
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô B15/D3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN BA DƯƠNG

0109018220

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

2. Lập trình máy vi tính 6201

3. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Hoạt động hậu kỳ
Chi tiết: Hoạt động sản xuất hậu kỳ phim

5912(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÂN BA DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN BA DUONG SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED.
Tên công ty viết tắt: TAN BA DUONG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Hoạt động công nghiệp phần cứng bao gồm các loại 
hình thiết kế, chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công 
sản phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần 
cứng. tư vấn trợ giúp khách lắp đặt phần cứng; Phân phối, lưu 
thông các sản phẩm phần cứng; Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng, 
bỏ hành sản phẩm phần cứng; Xuất nhập khẩu phần cứng
-Hoạt động công nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản 
xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản 
xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt 
hàng; sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần 
mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm.; 
Dịch vụ duy trì, bảo hành bảo trì, hoạt động của phần mềm và 
hệ thống thông tin
Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; 
Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm
Dịch vụ tích hợp hệ thống
Dịch vụ đảm bảo an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống 
thông tin, 
-Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm
Hoạt động công nghiệp nội dung bao gồm hoạt động sản xuất 
sản phẩm nội dung thông tin số và hoạt động cung cấp, thực 
hiện các dịch vụ nội dung thông tin số.
Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số
Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm lưu trữ và xử lý dữ liệu
Dịch vụ quản trị, duy trì, bảo dưỡng, bảo hành các sản phẩm 
nội đung thông tin số
Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa các sản 
phẩm nội dung thông tin số
Dịch vụ đào tạo từ xa, dịch vụ truyền thông được cung cấp trên 
môi trường mạng
Đại lý dịch vụ viễn thông

6209

9. Đại lý du lịch 7911

10. Điều hành tua du lịch 7912

11. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

12. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
Hoạt động sản xuất phim video
Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512
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15. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

18. Khai thác và thu gom than cứng 0510

19. Khai thác và thu gom than non 0520

20. Khai thác dầu thô 0610

21. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

22. Khai thác quặng sắt 0710

23. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

25. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

27. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

28. Khai thác và thu gom than bùn 0892

29. Khai thác muối 0893

30. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

33. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

34. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

35. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

36. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

37. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

38. Tái chế phế liệu 3830

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

42. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

43. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

44. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

45. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

46. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

47. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
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9.900.000.000 VNĐ

48. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

49. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

50. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán lẻ mô tô, xe máy

4541

51. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

52. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

53. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

54. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Bán buôn dầu thô
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

55. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại
Bán buôn sắt, thép
Bán buôn kim loại khác
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (trừ vàng miếng)

4662

56. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

57. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

58. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

59. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

60. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, sinh nhật, đám 
cưới, đám hỏi…

8230

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168313186
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN BA Nam

25/06/1989 Kinh Việt Nam

21/12/2008 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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